Danh sách sinh viên của chương trình cử nhân đạt trình độ quốc tế (QH 2008-QTKD)
	Stt
	Họ và Tên
	Giới Tính
	Ngày sinh
	PTTH

	1
	Lê Thị Tuyết
	Anh
	Nữ
	21/05/1990
	Khối PT Chuyên- ĐH Vinh

	2
	Mai Quỳnh
	Anh
	Nữ
	25/12/1989
	THPT Phan Đình Phùng -Hà Nội

	3
	Ngô Duy
	Anh
	Nam
	27/04/1990
	THPT Tân Lập - Hà Tây

	4
	Nguyễn Thị Hoài
	Anh
	Nữ
	21/12/1989
	THPT Huỳnh Thúc Kháng- TP Vinh

	5
	Phan Thị Lan
	Anh
	Nữ
	07/01/1989
	THPT Nguyễn Huệ - Hà Đông

	6
	Trịnh Tuấn
	Anh
	Nam
	19/09/1990
	THPT Trần Phú - Hà Nội

	7
	Nguyễn Trung
	Đức
	Nam
	23/02/1990
	Khối PT Chuyên- ĐH Vinh

	8
	Nguyễn Đình
	Dũng
	Nam
	06/07/1990
	Khối Chuyên Toán-Tin ĐHKHTN

	9
	Nguyễn Thị Hồng
	Duyên
	Nữ
	14/08/1989
	THPT Chuyên Vĩnh Phúc

	10
	Trang Thanh
	Hà
	Nữ
	07/12/1990
	THPT Trần Phú - Hà Nội

	11
	Nguyễn Thuý
	Hằng
	Nữ
	08/05/1990
	THPT Chuyên HN-Amsterdam

	12
	Phạm Thu
	Hằng
	Nữ
	18/05/1990
	THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội

	13
	Bùi Hồng
	Hạnh
	Nữ
	21/03/1990
	THPT Việt Đức- Hà Nội

	14
	Nguyễn Hồng
	Hạnh
	Nữ
	08/08/1990
	THPT Chuyên Bắc Giang

	15
	Hoàng Minh
	Hiếu
	Nam
	01/02/1990
	THPT Chuyên Bắc Giang

	16
	Lê Minh
	Hoa
	Nữ
	24/09/1990
	THPT Phan Đình Phùng -Hà Nội

	17
	Lương Vũ Mai
	Hoa
	Nữ
	15/01/1990
	THPT Kim Liên - Hà Nội

	18
	Đỗ Thị
	Hồng
	Nữ
	08/03/1990
	THPT Phả Lại- Hải Dương

	19
	Trần Công
	Hùng
	Nam
	24/06/1990
	THPT Phụ Dực - Thái Bình

	20
	Lê Thị Thu
	Huyền
	Nữ
	24/12/1990
	THPT Cao Bá Quát - Hà Nội

	21
	Nguyễn Đình
	Lâm
	Nam
	26/06/1990
	THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội

	22
	Trịnh Thị Phương
	Lan
	Nữ
	21/01/1990
	Khối Chuyên ĐHKHTN- Hà Nội

	23
	Đỗ Văn
	Minh
	Nam
	19/05/1990
	THPT Lê Lợi- Thanh Hóa

	24
	Nguyễn Huệ
	Minh
	Nữ
	14/06/1990
	THPT Chu Văn An - Hà Nội

	25
	Nguyễn Trọng
	Nam
	Nam
	02/10/1989
	THPT Quảng Xương - Thanh Hóa

	26
	Phạm Hoài
	Nam
	Nam
	15/12/1990
	THPT Chu Văn An - Thái Nguyên

	27
	Hoàng Thị Vân
	Nga
	Nữ
	22/10/1990
	THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa

	28
	Hoàng Thị Hồng
	Nhung
	Nữ
	27/101989
	THPT An Lão - Hải Phòng

	29
	Lã Thị Hồng
	Nhung
	Nữ
	26/12/1990
	THPT Đa Phúc - Hà Nội

	30
	Triệu Thị Tuyết
	Nhung
	Nữ
	23/10/1989
	THPT Marie Curie - Hà Nội

	31
	Trần Xuân
	Phúc
	Nam
	07/12/1990
	THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội

	32
	Nguyễn Linh
	Phương
	Nữ
	21/07/1990
	THPT Chuyên HN-Amsterdam

	33
	Kiều Văn
	Quyền
	Nam
	05/03/1989
	THPT Hậu Lộc - Thanh Hóa

	34
	Nguyễn Văn
	Quyết
	Nam
	7/9/1990
	

	35
	Trần Tuấn
	Tài
	Nam
	30/04/1990
	THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình

	36
	Nguyễn Thị
	Thoả
	Nữ
	21/06/1990
	THPT Phùng Khắc Khoan - Hà Tây

	37
	Mai Đài
	Trang
	Nữ
	02/01/1991
	THPT Chuyên HN-Amsterdam

	38
	Nguyễn Thị Hồng
	Trang
	Nữ
	16/03/1991
	THPT Kim Liên - Hà Nội

	39
	Nguyễn Thành
	Trung
	Nam
	16/09/1990
	THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội

	40
	Hồ Thị
	Tú
	Nữ
	17/03/1990
	THPT Tĩnh Gia - Thanh Hóa

	41
	Nguyễn Hoàng 
	Tú
	Nam
	10/10/1990
	

	42
	Nguyễn Quốc
	Tú
	Nam
	16/06/1990
	THPT Hồng Quang - Hải Dương

	43
	Hoàng Thị
	Xuân
	Nữ
	27/09/1989
	THPT Nguyễn Xuân Ôn - Nghệ An


